
THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG 
j f ớ í ,  J f c  'U uãcv-pnr  BAN TỎ CHỨC

' -̂-*

A S/ĩ f io f ír

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
---------------------------------*________________________________I___________________

Đà Nang, ngày M tháng 8 năm 2017

SỐ M ì  -CV/BTCTU
V/v triển khai Quyết định số 1696-QĐ/TW 

ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương 
về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: - Trường Chính trị; 
- Báo Đà Nắng;
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- Các quận ủy, huyện ủy.

\  ớ Ngày 29-5-2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết đ ịnh  số 1696-
2, -) QĐ/BTCTW về quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự

nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và ý kiến 
l ị ị ì s w  chỉ đạo của Thường trực Thành ủy (tại Công văn số 1310-CV/TU ngày 16-6-

J 2017) về việc triển khai Quyết định trên;

Trong khi chờ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức 

Thành ủy sao gửi Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW đến các cơ quan, địa 
phương, đơn vị để triển khai cho viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý biết. Khi Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ 
thể và chủ trưởng xét thăng hạng, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ hướng dẫn cụ thể 
về hồ sơ, thủ tục và quy trình xét thăng hạng.

Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển 
khai thực hiện.

Noi nhân:
- N hư trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/cáo);
-  Đ /c  Trưởng ban (để b/cáo);
- Ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy;
- Nhà Thiếu nhi Đ à Nang;
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện;
- Lưu.
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Số 1310-CV/TU
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nang, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Ban Tổ chức Thành ủy

29-5-2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định số 
1696-QĐ/BTCTW về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức 
trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tố 
chức chính trị - xã hội (kèm theo).

Thường trực Thành uỷ giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung Quy chế nêu trên, hướng dẫn 
triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Thừa lệnh Thường trực Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ thông báo để 
Ban Tổ chức Thành ủy biết, thực hiện.

Nơi nhân:
- N hư kính gửi,
- Lưu VT, TH.
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Đào Tấn Bằng
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BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIẼT NAM 
BAN TỔ CHỨC ------------------------------*----------

* Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017
;SỐ 1696-QĐ/BTCTW

1

l i o r ' '; QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức 

trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 
Măt trân Tổ quốc và các tổ chức chính tri - xã hôi

•  • X •  •

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 của Bộ Chính ừị (khóa 
XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Viên chức 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4- 
2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn 
bản hướng dẫn Luật Viên chức;

- Xét đề nghị của Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ,

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 (ba) Quy chế xét thăng 
hạng viên chức ừong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 2. Căn cứ quy định tại Quy chế này, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy 
trực thuộc Trung ương, hằng năm tổ chức xét thăng hạng viên chức các hạng 
và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương.

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng; Trưởng cơ quan Mặt ừận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính ừị - xã hội và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chịu ừách 
nhiệm thi hành Quyết định này.)^,

K/T TRƯỞNG BAN
Nơi nhân:
-Như Điều 3;
- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ CSCB (3b).



BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC

*

QUY CHẾ
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, 

nghiên cứu viên trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng dự xét thăng hạng

1. Phạm  v i

Các viện nghiên cửu; trường đại học (học viện); cao đẳng thuộc cơ quan 
Đảng, Mặt ừận Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội; các trường chính trị 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương; các trung tâm bồi dưỡng 
chính ừị thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Đ ố i tượng  dự  xét thăng hạng

a) Chức danh Giảng viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) đang 
công tác giảng dạy tại Điểm 1 Điều này, có đủ các điều kiện dự xét thăng hạng 
theo quy định.

b) Chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 
đang công tác giảng dạy tại các Trường đại học, cao đẳng, Học viện của 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các trường chính 
trị tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương và (tương đương)(1) có đủ điều kiện 
dự xét thăng hạng theo quy định.

c) Chức danh Nghiên cứu viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên (hạng III) 
đang công tác, nghiên cứu khoa học ở các Viện nghiên cứu (học viện), Trung

1 Giảng viên thuộc các Trung tâm của Đàng ủy Khối trực thuộc Trung ương.



tâm nghiên cứu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

d) Chức danh Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên chính (hạng 
II) đang công tác nghiên cứu khoa học tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm 
nghiên cứu thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các Nghiên cứu viên hạng II 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trang ương nếu có đủ điều kiện và vị trí việc 
làm của chức danh viên chức hạng I.

e) Những công chức (người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 
theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 của Chính 
phủ) đang công tác, làm việc ừong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đủ tiêu chuẩn và vị trí của 
chức danh nghề nghiệp hạng trên (liền kề) thì được tham dự xét thăng hạng.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể 

hiện tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây 
dụng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trong hệ thống Đảng, Mặt trận Tố 
quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Các viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ số điểm chuẩn theo quy 
định tại Quy chế này hoặc điểm chuẩn và điểm quy đổi theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đon vị 
có nhu cầu vị trí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
3. Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 

điểm cộng là: 50 điểm.
Điều 4. Xác định viên chửc đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng

1. Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 
thăng hạng xác định có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ).
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2. Trường hơp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ ừang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;
- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, đủ 24 tháng ừở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự xét thăng hạng là nữ;

- Người có tuổi đời cao hơn và quá ừình công tác lâu năm hơn.

3. Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên trên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tham mưu trình 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II trở xuong) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thẩm quyền.

Chương II 

QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG

Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức

Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý I)(2) cơ quan, đơn vị, địa phương 
được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy 
định tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. Kết quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo 
cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp 
hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11

1 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề
nghiệp đối vói viên chức.
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của Quy chế này.

Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng(2)
Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ quan, 

đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến hành thành 
lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, ừong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan có người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với viên chức (giảng viên, nghiên cứu viên) 
được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng
Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12, 13 Thông 

tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, ừong đó Ban Chẩm thi 
viết thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của viên chức dự xét thăng hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
ừong sáng, có uy tín trong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của Ngành, 
lĩnh vực (tùy theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ừở lên (Ví dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng II, thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng n  ứở lên). Trường họp cơ quan, đơn vị không đủ số 
người theo yêu cầu, thì Hội đồng xét thăng hạng báo cáo với lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên ngoài cơ quan, đơn vị 
có trình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu theo quy định, số



lượng cụ thể do Hội đồng xem xét trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét 
quyết định.

2. Quyền hạn, ứách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có trách nhiệm căn cứ quy định về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy ché này, đối chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có ừách nhiệm tổng hợp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng xét 
thăng hạng xem xét quyết định.

c) Trường họp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 
Trung ương hoặc địa phương có tính đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” sang 
1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức Trung 
ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sở

1. Thẩm  quyền, trách  nh iệm  của H ộ i đồng sơ tuyển

a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan đảng, Mặt ừận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền xét 
thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) trở xuống.

c) Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy chế này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở

a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đon vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 
ứận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng cơ 
sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện Tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), trong đó người đại diện Tổ chức giữ vị trí Thường trực kiêm 
Thư ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ 
nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ tiêu 
do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của từng viên chức thuộc 
quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bĩnh chọn bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. Kết quả các viên chức đủ điều kiện được gửi về Hội đồng sơ tuyển
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(kèm theo công văn và biên bản bình chọn của Hội đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12- 
2012), gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký xét 
(được chứng thực);

- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;
- Quyết đinh lương hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Bản sao các Quyết đinh thành lập tổ nghiên cún, biên soạn...; biên bản 
nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng trong bĩ riêng).

Điều 10. Kết quả xét thăng hạng viên chức
1. Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thông báo trên mạng nội bộ, 

thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả trên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu nại, 
tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông báo kết 
quả.

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm chửc danh nghề nghiệp viên chức
Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 

Chính phủ, Thong tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II, sau khi có kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo 
quy định.



2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có trách 
nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vận dụng tính điểm một số tiêu chí xét thăng hạng

1. về tiêu chuẩn lý luận chính trị

a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 
nghiệp cao cấp lý luận chính ừị (cử nhân chính trị) hoặc có giấy xác nhận tương 
đương trình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ 
trung cấp lý luận chính ừị(3).

c) Trường hợp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thể 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính ứị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và đủ 
tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để dự xét thăng hạng viên chức chính 
(hạng II).

2. về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học

a) Tiêu chuấn ngoại ngữ
- Trường hơp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 

yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo 
dục và đào tạo, thì được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ c  
(như trước ngày Thông tư trên có hiệu lực(4).) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ưng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tính từ ngày 15-4-2011 ừở lại đây(5); có Bằng 
tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ chuyên 
ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên 
chức chính (hạng II).

- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 ừở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư .
4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tồ chức Trung ương.
sTheọ quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo ừình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bào vệ luận án có chứng chỉ trình độ 
ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 ừở lên theo khung Châu Âu trờ lên.
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Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
vả Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng tưcmg 
ứng với các chức danh đã được cấp ừước ngày Thông tư trên có hiệu lực để dự 
xét thăng hạng®.

3. về chửng chỉ bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên các hạng(7)

a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng I): Có thể được vận dụng 
thay ữiế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính ừị - hànli chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính ừị - hành chính hoặc bằng Cử nhân 
hành chính trở lên.

c) Trường họp viên chức có chúng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 (một) 
bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đảng hoặc chứng bồi dưỡng công tác Mặt ừận, hoặc các đoàn thể.

Chương m

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 13. Hàng năm, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo vị trí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển 
(Hội đồng cơ sở) để tổng họp số lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ứieo quy định.

1. Đối với chức danh Giảng viên, Nghiên cứu viên hạng I, Ban Tổ chức 
Trung ương ủy quyền cho H ọc viện C h ính  trị quốc g ia Hồ C h í M in h  làm đầu 
mối chủ trì tổ chức xét thăng hạng theo quy định tại quy chế này và Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chmh phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV 
ngày 18-12-2012 cua Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng {bao gồm cả Hội đồng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

6 Áp dụng theọ Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
7 Các tiêu chuẩn này mới quy định, chưa có các tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chứng chi, nên được vận dụng.
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có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết 
quả đạt được, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên 
chức cao cấp (lần đàu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất ừong cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chinh trị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ừận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy ừực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 
đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.>ịp

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

9



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC

*

QUY CHẾ
Xét thăng hạng chửc danh nghề nghiệp chuyên viên, lưu trữ viên, 

thư viện viên trong cơ quan, đon vị sự nghiệp của Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1696-QĐ/BTCTWngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Đ iều 1. Phạm  v i, đối tượng dự  xét thăng hạng

1. Phạm vi
Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.
2. Đối tượng dự xét thăng hạng
a) Chức danh Chuyên viên chính
Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên (mã ngạch 01.003) đang công tác 

tại Điểm 1 Điều này, có đủ các điều kiện dự xét thăng hạng theo quy định.

b) Chức danh Chuyên viên cao cấp

Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên chính (mã ngạch 01.002) 
công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ứận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đối với chuyên viên chính công tác ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có đủ điều kiện và vị trí việc làm 
của chức danh chuyên viên cao cấp.

c) Chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu ừữ viên (hạng III) đang 
làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ứận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

d) Chức danh Thư viện viên (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh thư viện viên (hạng III) đang công tác tại 
các thư viện trực thuộc cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc,



các tổ chức chính ừị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện 

tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng 
đội ngũ chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên trong hệ thống cơ quan Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ sổ điểm chuẩn theo quy định 
tại Quy chế này hoặc điếm chuấn và điếm quy đoi theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu vị trí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
3. Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 

điểm cộng là: 50 điểm.
Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng
1. Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 

thăng hạng xác định có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự tò cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bô).

2. Trường họp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên trí thức trẻ tĩnh nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự xét thăng hạng là nữ;
- Người có tuổi đời cao hơn và quá trình công tác lâu năm hon.
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3. Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên ừên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có ừách nhiệm tham mưu trình 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II ừở xuống) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thấm quyền.

Chương II 
QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG

Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức
Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý ì / 1) cơ quan, đơn vị, địa phương 

được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy 
định tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. Ket quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo 
cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp 
hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11 
của Quy chế này.

Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng®
Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ quan, 

đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến hành thành 
lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, ừong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị đinh số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan có người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

1,2 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề 
nghiệp đối vói viên chức.
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quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với viên chức (chuyên viên, lun trữ viên, 
thư viện viên) được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng

Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12, 13 Thông 
tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, trong đó Ban Chấm 
thi viết thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của từng viên chức dự xét thăng 
hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có uy tín trong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của Ngành, 
lĩnh vực (tùy theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ứở lên (Vỉ dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng n, thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng II trở lên). Trường hợp thành viên Ban Chấm điểm 
trong cơ quan, đơn vị không đủ theo yêu cầu, Hội đồng xét thăng hạng báo cáo 
với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên 
ngoài cơ quan, đơn vị có ừình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu 
cầu theo quy định, số lượng cụ thể do Hội đồng xem xét ừình Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định.

2. Quyền hạn, trách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có trách nhiệm căn cứ quy định về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy chế này, đối chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có trách nhiệm tổng họp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng xét 
thăng hạng xem xét quyết đinh.

c) Trường hợp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đon vị sự nghiệp của 
Trung ương hoặc địa phương có tính đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” sang 
1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức Trung 
ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sở

1. T h ẩm  quyền, trách  nh iệm  của H ộ i đồng sơ tuyển

a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan Đảng, Mặt ừận Tổ quốc, các tổ chức 
chính ứị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền xét 
thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) ừở xuống.

c) Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy chế này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở

a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính ừị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng cơ 
sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), ừong đó người đại diện tổ chức giữ vị trí Thường trực kiêm Thư 
ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ 
nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ tiêu 
do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của từng viên chức thuộc 
quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bình chọn bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. Ket quả các viên chức đủ điều kiện được gửi về Hội đồng sơ tuyển 
(kèm theo công văn và biên bản bình chọn của Hội đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012) gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể két quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký xét 
(được chứng thực);
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- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;

- Quyết định lương hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Bản sao các Quyết đinh thành lập tổ nghiên cún, biên soạn...; biên bản 
nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng trong bì riêng).

Đ iều  10. K ế t  quả xét thăng hạng v iên chửc

1. Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thông báo trên mạng nội bộ, 
thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả ừên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu nại, 
tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông báo kết 
quả.

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chửc
Căn cứ quy đinh tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 

Chính phủ, Thong tư số 12/2012/TT-BNY ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II sau khi có kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo quy 
định.

2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có trách 
nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương để ra 
quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vân dung tính điểm môt số tiêu chí xét thăng hang■ • ~  • o  • o

1. về tiêu chuẩn lý luận chính trị

a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 
nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cử nhân chính ừị) hoặc có giấy xác nhận tương 
đương trình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư
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b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp ữung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ 
trung cấp lý luận chính trị®.

c) Trường họp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thế 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và đủ 
tiêu chuẩn về ừình độ lý luận chính trị để dự xét thăng hạng viên chức chính 
(hạng II).

2. về tiêu chuấn ngoại ngữ và tin học

a) Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Trường hợp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 
yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, thì được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ c  
(như trước ngày Thông tư trên có hiệu lực(4)) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ứng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tửứi từ ngày 15-4-2011 ừở lại đây(5) hoặc có 
Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ 
chuyên ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng 
viên chức chính (hạng II).

- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 ứở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học
Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng tương 
ứng với các chức danh đã được cấp trước ngày Thông tư ữên có hiệu lực để dự 
xét thăng hạng(6).

4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
5Theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo ừình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bào vệ luận án có chứng chi trình độ ngoại ngữ 
tưcmg đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trờ lên theo khung Châu Âu ừở lên.
6 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ưcmg.
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3. về chửng chỉ bồi dưỡng chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên, 
các hạng(7)

a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng I): Có thế được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được yận dụng 
thay thế bằng chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân 
hành chính trở lên.

c) Trường họp viên chức có chứng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 (một) 
bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đảng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng công tác Mặt trận, hoặc các đoàn thê.

Chương n i

Đ IỀ U  K H O Ả N  T H I  H À N H  V À  T Ổ  C H Ứ C  T H ự C  H IỆ N

Điều 13. Hàng năm, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo vị trí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển 
(Hội đồng cơ sở) để tổng hợp sổ lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

1. Đối với chức danh Chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương 
ủy quyền cho Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối chủ trì tổ chức xét 
thăng hạng theo quy định tại Quy chế này và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 
ngày 12-4-2012 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012 của Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng (bao gồm cả Hội đồng Văn phòng Trung ương Đảng) có trách 
nhiệm gửi báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết quả đạt 
được, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên chức 
cao cấp (lần đầu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất trong cơ quan, đon vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận 
Tô quốc, các tố chức chính trị - xã hội và cấp ủy trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

7 Các tiêu chuẩn này mới quy đinh, chưa cỏ các tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ, nên được vận dụng.
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thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.
Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.ýs

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

I. Đối với chức danh viên chức giảng dạy 

1. Giảng viên cao cấp (hạng Ị) - Mã số: v.07.01.01

1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Bằng Tiến sĩ phù hcrp với vị trí việc làm, chuyên môn giảng dạy. 15

2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị- 
hành chinh).

10

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ 
phương pháp giảng dạy hiện đại).

5

4 Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I) 5

5 Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giảng viên 
ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 4 (B2) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt ỉà Thông tư sổ 
01/2014/TT-BGDĐT).

5

6 Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 
2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt ỉà Thông tư sỗ 03/2014/TT-BTTTT).

5

7 Chủ ừì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
hoặc 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với 
kết quả tò đạt yêu cầu trở lên.

10

8 Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc 
sĩ hoặc hướng dẫn chính ít nhất 01 (một) nghiên cửu sinh đã bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn phụ ít nhất 02 (hai) nghiên cứu sinh 
đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đối với giảng viên không tham gia 
hướng dân luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu 
khoa học đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài mục 7, 
điểm 1.1, phần I, phụ lục này.

10
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9 Chủ trì biên soạn ít nhất 02 (hai) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong 
giảng dạy, đào tạo.

10

10 Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí 
khoa học; báo cáo khoa hoc tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế...

10

11 Thời gian giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương tương tối 
thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng 
viên chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm.

10

12 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ứong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Huân chương Lao động 4

2 Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp giáo dục 4

3 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

4 Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

5 Giải thưởng Nhà nước 4

6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

7 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

8 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2.5

10 Bằng khen, giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp trường trở 
lên

3

11 Thời gian giữ chức danh giảng viên chính hoặc tương đương từ 10 năm 
trở lên

4

12 Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

3.5

13 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức.

3



14 Có thời gian đi giảng dạy tại các địa phương từ 01 (một) năm trở lên 2

Tổng điểm cộng 50

2. Giảng viên chính (hạng n) - Mã số: v.07.01.02 

2.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Bằng Thạc sĩ trở lên phù họp vói vị trí việc làm, chuyên môn giảng dạy 15

2 Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính.

10

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ 
phương pháp giảng dạy hiện đại).

5

4 Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II) 5

5 Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT. Đối với giảng viên ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải 
đạt bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

5

6 Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

5

7 Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

15

8 Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo 
được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo

15

9 Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí 
chuyên ngành

10

10 Thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng m) hoặc tương tương tối thiểu 
là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với 
người có bằng tiến sĩ; ừong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng 
viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

10

11 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100
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2.2. Điểm cộng

STT r r ^  • ^  7 ẢTiêu chuân Điểm

1. Bằng Tiến sĩ phù họp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy 4

2. Huân chương Lao động 4

3. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp giáo dục 4

4. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

5. Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

6. Giải thưởng Nhà nước 4

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

8. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

10. Chiến sĩ thi đua cơ sở 2.5

11. Bằng khen, giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp trường trở lên. 2

12. Thời gian giữ chức danh giảng viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 3

13.
Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đổi với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ. 3.5

14. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức. 3

Tổng điểm cộng 50

n. Đối với chửc danh nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) -  Mã số: v.05.01.01

1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu 15

2. Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính 
trị - hành chính) 10
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3. Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT.

5

4. Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

5

5. Chứng chi bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) 5

6. Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
bộ, cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt ữở lên

15

7. Tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc là (đồng) tác giả hoặc (đông) 
chủ biên của ít nhất 01 sách chuyên khảo.

15

8. Tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế có 
mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) hoặc ít nhất 
06 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

15

9. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc tương 
đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức 
danh nghiên cứu viên chính (hạng II) tối thiểu là 2 (hai) năm.

10

10. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Huân chương Lao động 5

2. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp khoa học 4

3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

4. Giải thưởng Hồ Chi Minh 5

5. Giải thưởng Nhà nước 4

6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

7. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 4



8. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4

9. Chiến sĩ thi đua cơ sở 3

10. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chinh hoặc tương đương từ 
10 năm trở lên 5

11. Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ 4

12. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức. 4

Tổng điểm cộng 50

2. Nghiên cứu viên chính (hạng Ù) -  Mã số: v.05.01.02

2.1.Điểm chuẩn

ì

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu 15

2. Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính.

10

3. Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư sổ 
01/2014/TT-BGDĐT.

5

4. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. 5

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính (hạng II) 5

6. Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh 
(hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên

15

7. Tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc tham gia nhóm tác giả của ít 
nhất 01 sách chuyên khảo

15

8. Là tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên 
ngành trong nước 15

9. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương 
tối thiểu là 9 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh 
nghiên cửu viên (hạng III) tối thiểu là 2 (hai) năm

10
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10. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

2.2. Điểm cộng

STT n r 1 A 1 ẴTiêu chuân Điểm

1. Bằng Tiến sỹ phù họp với chuyên ngành nghiên cứu 4

2. Huân chương Lao động 4

3. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp khoa học 4

4. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

5. Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

6. Giải thưởng Nhà nước 4

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

8. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

10. Chiến sỹ thi đua cơ sở 2.5

11. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên hoặc tương đương từ 12 năm 
trở lên

4

12. Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

3.5

13. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức.

4

Tổng điểm cộng 50

Ghi chú: Thành tích khen thưởng tại phần điểm cộng (50 điểm) của viên 
chức được tính trong thời gian giữ chức danh (ngạch) hiện hưởng; mỗi danh hiệu 
khen thưởng chỉ được tính cộng điểm 1 l ầ n .^
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC

*

QUY CHẾ
Xét thăng hạng chửc danh nghề nghiệp chuyên viên, lưu trữ viên, 

thư viện viên trong cơ quan, đon vị sự nghiệp của Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1696-QĐ/BTCTWngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Đ iều 1. Phạm  v i, đối tượng dự  xét thăng hạng

1. Phạm vi
Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.
2. Đối tượng dự xét thăng hạng
a) Chức danh Chuyên viên chính
Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên (mã ngạch 01.003) đang công tác 

tại Điểm 1 Điều này, có đủ các điều kiện dự xét thăng hạng theo quy định.

b) Chức danh Chuyên viên cao cấp

Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên chính (mã ngạch 01.002) 
công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ứận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đối với chuyên viên chính công tác ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có đủ điều kiện và vị trí việc làm 
của chức danh chuyên viên cao cấp.

c) Chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu ừữ viên (hạng III) đang 
làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ứận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

d) Chức danh Thư viện viên (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh thư viện viên (hạng III) đang công tác tại 
các thư viện trực thuộc cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc,



các tổ chức chính ừị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện 

tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng 
đội ngũ chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên trong hệ thống cơ quan Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ sổ điểm chuẩn theo quy định 
tại Quy chế này hoặc điếm chuấn và điếm quy đoi theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu vị trí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
3. Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 

điểm cộng là: 50 điểm.
Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng
1. Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 

thăng hạng xác định có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự tò cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bô).

2. Trường họp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên trí thức trẻ tĩnh nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự xét thăng hạng là nữ;
- Người có tuổi đời cao hơn và quá trình công tác lâu năm hon.
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3. Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên ừên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có ừách nhiệm tham mưu trình 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II ừở xuống) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thấm quyền.

Chương II 

QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG
Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức
Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý ì / 1) cơ quan, đơn vị, địa phương 

được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy 
định tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. Ket quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo 
cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp 
hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11 
của Quy chế này.

Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng®
Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ quan, 

đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến hành thành 
lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, ừong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị đinh số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan có người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

1,2 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề 
nghiệp đối vói viên chức.
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quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với viên chức (chuyên viên, lun trữ viên, 
thư viện viên) được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng

Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12, 13 Thông 
tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, trong đó Ban Chấm 
thi viết thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của từng viên chức dự xét thăng 
hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có uy tín trong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của Ngành, 
lĩnh vực (tùy theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ứở lên (Vỉ dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng n, thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng II trở lên). Trường hợp thành viên Ban Chấm điểm 
trong cơ quan, đơn vị không đủ theo yêu cầu, Hội đồng xét thăng hạng báo cáo 
với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên 
ngoài cơ quan, đơn vị có ừình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu 
cầu theo quy định, số lượng cụ thể do Hội đồng xem xét ừình Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định.

2. Quyền hạn, trách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có trách nhiệm căn cứ quy định về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy chế này, đối chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có trách nhiệm tổng họp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng xét 
thăng hạng xem xét quyết đinh.

c) Trường hợp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đon vị sự nghiệp của 
Trung ương hoặc địa phương có tính đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” sang 
1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức Trung 
ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sở

1. T h ẩm  quyền, trách  nh iệm  của H ộ i đồng sơ tuyển

a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan Đảng, Mặt ừận Tổ quốc, các tổ chức 
chính ứị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền xét 
thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) ừở xuống.

c) Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy chế này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở
a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính ừị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng cơ 
sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), ừong đó người đại diện tổ chức giữ vị trí Thường trực kiêm Thư 
ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ 
nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ tiêu 
do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của từng viên chức thuộc 
quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bình chọn bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. Ket quả các viên chức đủ điều kiện được gửi về Hội đồng sơ tuyển 
(kèm theo công văn và biên bản bình chọn của Hội đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012) gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể két quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký xét 
(được chứng thực);
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- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;

- Quyết định lương hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Bản sao các Quyết đinh thành lập tổ nghiên cún, biên soạn...; biên bản 
nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng trong bì riêng).

Đ iều  10. K ế t  quả xét thăng hạng v iên chửc

1. Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thông báo trên mạng nội bộ, 
thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả ừên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu nại, 
tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông báo kết 
quả.

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chửc
Căn cứ quy đinh tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 

Chính phủ, Thong tư số 12/2012/TT-BNY ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II sau khi có kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo quy 
định.

2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có trách 
nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương để ra 
quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vân dung tính điểm môt số tiêu chí xét thăng hang■ • ~  • o  • o

1. về tiêu chuẩn lý luận chính trị
a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 

nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cử nhân chính ừị) hoặc có giấy xác nhận tương 
đương trình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư
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b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp ữung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ 
trung cấp lý luận chính trị®.

c) Trường họp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thế 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và đủ 
tiêu chuẩn về ừình độ lý luận chính trị để dự xét thăng hạng viên chức chính 
(hạng II).

2. về tiêu chuấn ngoại ngữ và tin học

a) Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Trường hợp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 
yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, thì được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ c  
(như trước ngày Thông tư trên có hiệu lực(4)) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ứng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tửứi từ ngày 15-4-2011 ừở lại đây(5) hoặc có 
Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ 
chuyên ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng 
viên chức chính (hạng II).

- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 ứở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học
Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng tương 
ứng với các chức danh đã được cấp trước ngày Thông tư ữên có hiệu lực để dự 
xét thăng hạng(6).

4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
5Theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo ừình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bào vệ luận án có chứng chi trình độ ngoại ngữ 
tưcmg đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trờ lên theo khung Châu Âu ừở lên.
6 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ưcmg.
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3. về chửng chỉ bồi dưỡng chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên, 
các hạng(7)

a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng I): Có thế được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được yận dụng 
thay thế bằng chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân 
hành chính trở lên.

c) Trường họp viên chức có chứng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 (một) 
bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đảng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng công tác Mặt trận, hoặc các đoàn thê.

Chương n i
Đ IỀ U  K H O Ả N  T H I  H À N H  V À  T Ổ  C H Ứ C  T H ự C  H IỆ N

Điều 13. Hàng năm, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo vị trí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển 
(Hội đồng cơ sở) để tổng hợp sổ lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

1. Đối với chức danh Chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương 
ủy quyền cho Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối chủ trì tổ chức xét 
thăng hạng theo quy định tại Quy chế này và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 
ngày 12-4-2012 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012 của Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng (bao gồm cả Hội đồng Văn phòng Trung ương Đảng) có trách 
nhiệm gửi báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết quả đạt 
được, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên chức 
cao cấp (lần đầu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất trong cơ quan, đon vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận 
Tô quốc, các tố chức chính trị - xã hội và cấp ủy trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

7 Các tiêu chuẩn này mới quy đinh, chưa cỏ các tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ, nên được vận dụng.
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thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.
Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.ýs

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG

A. Đối vói chức danh chuyên ngành hành chính 
1. Chức danh chuyên viên cao cấp 
1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm
1 Bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 20
2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, hoặc 

có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý 
luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

15

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính ừị - hành chính, hoặc bằng 
cử nhân hành chính trở lên; Trường hợp đã có chứng chi bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chinh, phải có thêm 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể chính trị - xã hội.

10

4 Chứng chỉ ngoại ngữ với trinh độ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ 
ngoại ngữ trình độ c  (được cấp trước ngày 16-3-2014).

10

5 Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-03- 
2014 và Thong tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chi ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy chế này (sau đây gọi tắt là Thông tư sỗ 03/2014/TT- 
BTTTTvà Thông tư sổ 17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT).

10

6 Chủ trì hoặc là thành viên chính tham gia xây dựng, nghiên cứu ít 
nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh và tương đương trở lên đã 
được ban hành hoặc nghiệm thu đạt yêu cầu

15

--------------------------------------------------------- -------------- ^
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7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian 
thi hành, kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

5

8
Thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 5 
năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên 
chính tối thiểu 2 năm (24 tháng) tính đến thời điểm xét.

15

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điểm cộng
STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hơp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Tiến s ĩ chuyên ngành khác được tính 4 điểm)

5

2 Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác được tính 3 điểm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục in ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, còn trong thời hạn 02 năm, do các cơ sở đào 
tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ 
quốc tế cấp chứng chỉ {được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3
12 Thời gian giữ chức danh chuyên viên chính hoặc tương đương từ 10 

năm trở lên
4

13 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

4

Tổng điểm cộng 50
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2. Chức danh chuyên viên chính
?

2.1. Điêm chuân
STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Bằng tót nghiệp đại học trở lên 20

2

Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính ừị hoặc trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính trở lên hoặc giấy xác nhận trình, độ lý luận chính 
trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm 
quyền.

15

3

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
chính hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử 
nhân hành chính ừở lên; Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
chính tri - xã hôi.

10

4

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng 
chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng 
dân tộc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp trước ngày 
16-3-2014).

10

5

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-03- 
2014 và Thong tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy chế này.

10

6

Chủ trì hoặc là thành viên tham gia xây dựng, nghiên cứu ít nhất 02 
văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trĩnh 
nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương 
trở lên đã được ban hành hoặc nghiệm thu đạt yêu cầu

15

7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng

5
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ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian 
thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

8
Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 
tháng) ừở lên (không kể thòi gian tập sự, thử việc), ừong đó thòi gian giữ 
ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng) tính đến thời điểm xét.

15

Tổng điểm chuẩn 100

2.2. Điểm cộng
STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tính 4 điểm)

5

2 Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác được tính 3 điểm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ BI (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục m ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sưng một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn ừong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ {được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3
12 Thòi gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ 10 năm ừở lên 4
13 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ 

đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
4

Tổng điểm cộng 50--------------------------------------------- L-  \Ị^
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B. Đối với chức danh chuyên ngành lưu trữ 

Lưu trữ viên chính (hạng II) - Mã số: v.01.02.01 

1. Điểm chuẩn
STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ (nếu tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ) trở lên.

20

2
Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính tri hoặc trung cấp lý luận chính trị 
- hành chính ừở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chinh tộ tương 
đương trung cấp lý luận chính tn trở lên của cơ quan có thẩm quyền.

15

3

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 (hoặc tương 
đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu 
sử dụng tiếng dân tộc hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp 
trước ngày 16-3-2014).

10

4

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-03- 
2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy chế này.

10

5

Chủ trì, tham gia ít nhất 1 (một) đề tài, đề án nghiên cứu, công trình 
khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 1 (một) đề tài, đề án 
nghiên cứu, công ữình khoa học cấp cơ sở) được cấp có thẩm quyền 
nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; hoặc là tác giả của ít nhất 3 (ba) 
bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành; hoặc có ít 
nhất 1 (một) sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào công tác lưu trữ 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc là thành viên ban nghiên 
cứu, ban soạn thảo xây dựng văn bản cấp bộ trở lên (nghị quyết, quy 
định, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật) đã được ban hành.

15

14



6

Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian 
thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

10

7
Thời gian công tác giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) tối thiểu đủ 
9 (chín) năm. Trong đó, đã tốt nghiệp đại học trước khi thi hoặc xét 
thăng hạng từ đủ 3 (ba) năm ừở lên.

20

Tổng điểm chuẩn 100

2. Điểm cộng

y

STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tiến sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ 
(Tiến s ĩ chuyên ngành khác được tính 4 điểm)

5

2
Thạc sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ 
(Thạc s ĩ chuyên ngành khác được tính 3 đỉêm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục in  ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chi (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chưcmg Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3

12
Thời gian giữ chức danh lưu trữ viên hoặc tương đương từ 12 năm 
ừở lên

4

15



13
Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

4

Tổng điểm cộng 50

c . Đối vói chức danh thư viện viên 

Thư viện viên Hạng II -  Mã số: v.10.02.05 

1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác 
có liên quan (nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có 
chứng chi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 
thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp) trở lên.

20

2

Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính ừị hoặc trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính trở lên hoặc có giấy xác nhận ừình độ lý luận 
chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan 
có thẩm quyền.

15

3

Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp trước ngày 
16-3-2014).

10

4

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-B GDĐT-BTTTT ngay 21 -6-2016 của 
Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chi ứng dụng 
công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng 
thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này

10

5

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện viên hạng II 
hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chinh hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng 
Cử nhân hành chính trở lên; Trường họp đã có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
chính trị - xã hội.

10
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6
Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
tỉnh, cấp bộ hoặc chủ t ì  02 (hai) đề án, dự án, đề tài nghiên cún khoa học 
cấp cơ sở đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu ừở lên.

15

7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi; có phâm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời 
gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

5

8
Thời gian công tác giữ chức danh thư viện viên (hạng IU) hoặc tương 
đương tối thiểu đủ 9 (chín) năm, ừong đó, thời gian gần nhất giữ chức 
danh thư viện viên (hạng ni) tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

15

Tổng điểm chuẩn 100

2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tiến sĩ chuyên ngành thư viện
(Tiến s ĩ chuyên ngành khác được tính 4 điếm)

5

2
Thạc sĩ chuyên ngành thư viện
(Thạc s ĩ chuyên ngành khác được tỉnh 3 điếm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2
5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tính và tương đương 3,5

---------------------------------------------------------L— 1
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9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3

12
Thời gian giữ chức danh thư viện viên hoặc tương đương từ 12 năm 
trở lên 4

13
Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và tò đủ 50 tuổi trở lên với nữ 4

Tổng điểm cộng 50

Ghi chú: Thành tích khen thưởng tại phần điểm cộng (50 điểm) của viên 
chức được tính trong thời gian giữ chức danh (ngạch) hiện hưởng; mỗi danh hiệu 
khen thưởng chỉ được tính cộng điểm 1 làn. ĩ y


